
MUA THỰC PHẨM CHO TRẺ EM
TRÁI CÂY VÀ RAU CỦ
256 ounce (oz) = 64 hũ 4 oz

128 ounce (oz) = 32 hũ 4 oz

HOẶC
256 ounce (oz) = 32 gói đôi

128 ounce (oz) = 16 gói đôi

THỊT
77.5 ounce (oz) = 31 hũ 2.5 oz

WIC CỦA WASHINGTON
GỢI Ý MUA SẮM

ĐỌC BIÊN LAI CỦA QUÝ VỊ
Biên lai WIC có thể gây nhầm lẫn. Biên lai của mỗi cửa hàng có thể khác nhau một chút, nhưng chúng luôn có đủ thông tin như nhau. Đây là 
những thông tin quý vị cần xem:

Phần này liệt kê các loại thực phẩm quý vị có thể mua trước khi quý vị 
bắt đầu đi mua sắm. Một số loại thực phẩm được liệt kê với khối lượng 
theo đơn vị ounce, một số tính theo hộp, trái cây và rau củ theo giá trị 
đô-la. Ví dụ: 

 256.00 OZ là 256 ounce
 16.00 $$$ là trị giá $16.00
 3.00 CTR là 3 thùng

Phần này liệt kê các loại thực phẩm mà quý vị vừa mua.

Phần này liệt kê số dư còn lại của quý vị. Đây là những thực phẩm WIC 
còn lại mà quý vị có thể mua trong tháng này. 

Phần này cho thấy ngày cuối cùng quý vị có thể mua nốt phần thực 
phẩm WIC cho tháng này. Quyền lợi WIC lần kế tiếp của quý vị sẽ sẵn 
sàng để sử dụng vào 0 giờ 01 phút sáng của ngày hôm sau.

CÁCH MUA ĐẬU ĐỖ HOẶC BƠ LẠC
CHỌN ĐÚNG KÍCH CỠ! 
1 CTR bơ lạc/đậu đỗ khô hoặc đóng hộp =

HOẶC HOẶC

16 oz 16 oz lon loại 15–16 oz

MUA ĐẬU ĐỖ ĐÓNG HỘP
Nếu quý vị chọn mua đậu đỗ đóng hộp, quý vị phải mua tổng cộng 4 lon để 
nhận hết quyền lợi của mình.
 Một lon đậu đỗ  = 0.25 CTR
 Hai lon đậu đỗ  = 0.50 CTR
 Ba lon đậu đỗ  = 0.75 CTR
 Bốn lon  đậu đỗ  = 1.0 CTR

6058  6000  0000  0000

HÃY XEM HƯỚNG DẪN MUA SẮM WIC  
ĐỂ BIẾT CÁC NHÃN HIỆU ĐƯỢC CHẤP NHẬN.



MUA NGŨ CỐC
Hãy chỉ chọn những hộp có cỡ từ 12 oz tới 36 oz. Ví dụ, nếu Danh 
Sách Mua Sắm của quý vị ghi có 108 oz ngũ cốc, đây là một số ví dụ 
về cách quý vị có thể gộp các gói ngũ cốc có trọng lượng khác nhau 
để tạo thành tổng 108 oz: 
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ỨNG DỤNG WICSHOPPER
Mua hàng WIC sẽ dễ dàng hơn với Ứng Dụng WICShopper. 
	• Hãy tải về ứng dụng từ cửa hàng ứng dụng của quý vị. 
	• Quý vị hãy dùng tính năng tính ngũ cốc để biết số lượng hộp ngũ cốc mà quý vị có thể mua với  

quyền lợi WIC của mình.
	• Hãy lưu ảnh chụp của biên lai trong ứng dụng để quý vị có biên lai này trong lần  

mua sắm tiếp theo.
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Để yêu cầu tài liệu này ở định dạng khác, hãy gọi 1-800-841-1410. Khách hàng bị khiếm thính 
hoặc khó nghe, vui lòng gọi 711 (Washington Relay) hoặc gửi email đến WIC@doh.wa.gov.

MUA SỮA
CHỌN ĐÚNG LOẠI!
	• Quý vị hãy kiểm tra Danh Sách Mua Sắm để biết lượng sữa quý vị 

có thể mua và là những loại nào: không chất béo, 1%, 2% chất béo, 
hay nguyên kem.

	• Sữa không chất béo gồm các loại sữa không chất béo, sữa tách 
béo và sữa 0% chất béo.

	• Hãy ghi nhớ, cửa hàng không cho phép quý vị mua loại sữa không 
nằm trong Danh Sách Mua Sắm. Nếu quý vị có thắc mắc nào về quyền 
lợi mua sữa của mình, hãy trao đổi với phòng khám WIC của quý vị.

CHỌN ĐÚNG KÍCH CỠ!
Hãy đảm bảo rằng quý vị có đủ quyền lợi để mua hộp có khối lượng 
mà quý vị mong muốn.

SỮA 

1.0 GAL  
= 1 gallon

0.5 GAL 
= 1 nửa gallon

0.25 GAL 
= 1 quart

SỮA CÔ ĐẶC SỮA BỘT

1 LON = lon 12 oz  
(5 lon = 1 gallon)

1 CTR = túi 25.6 oz hoặc hộp 
(ctr loại 25.6 oz = 2 gallon)

MUA HẠT NGUYÊN CÁM
Hãy thưởng thức sự đa dạng của các loại hạt nguyên cám! WIC có các loại yến mạch, bánh mỳ nguyên cám, gạo lứt, lúa mỳ bulgur, mỳ sợi 
nguyên cám, bánh mỳ dẹt torlila làm từ bắp mềm hoặc bột mỳ nguyên cám.
	• Tổng cộng khối lượng hạt quý vị có thể mua có trong Danh Sách Mua Sắm của quý vị.
	• Nếu quý vị có đủ quyền lợi mua hạt nguyên cám, quý vị có thể mua nhiều hơn một loại hạt mỗi lần mua sắm. Ví dụ, nếu Danh Sách Mua Sắm 

của quý vị ghi rõ quý vị có quyền lợi 64 oz hạt nguyên cám, quý vị có thể mua 4 lbs. Việc này có thể chia ra theo nhiều cách khác nhau. Đây 
là một ví dụ: 

 Một túi 16 oz gạo lứt (1 lb)

+ Một gói 8 oz bánh mỳ dẹt tortilla làm từ ngô (0.5 lbs)

+ Một hộp 16 oz mỳ sợi nguyên cám (1 lb)

+ Một ổ 24 oz bánh mỳ nguyên cám (1.5 lb)

= 64 oz (4 lbs)

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jpma.EBTShopper&hl=en_US
https://itunes.apple.com/us/app/wicshopper/id614569159?mt=8

